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714 1 11A9 Đàm Vân Anh 12/01/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0844120105

715 2 11A9 Trịnh Đức Chung 13/02/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0369609915

716 3 11A9 Trần Thị Ngọc Duyên 18/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0327671164

717 4 11A9 Đỗ Thị Thùy Dương 31/01/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0336782655

718 5 11A9 Đặng Thị Hạ 01/01/2005 Nữ Đắk Nông Dao 0966461176

719 6 11A9 Nguyễn Thị Hoa 01/02/2005 Nữ Thái Nguyên Kinh 0339638144

720 7 11A9 Nguyễn Trung Hòa 15/12/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0905050807

721 8 11A9 Nguyễn Thu Hoài 17/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0338513482

722 9 11A9 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 12/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0337887005

723 10 11A9 Hoàng Phi Hùng 05/09/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0329553373

724 11 11A9 Lê Đình Huy 16/06/2005 Nam Thanh Hóa Kinh 0386848906

725 12 11A9 Lữ Như Huyền 20/07/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0987197107

726 13 11A9 Đàm Văn Hưng 28/07/2005 Nam Đắk Nông Tày 0869449177

727 14 11A9 Thái Duy Hưng 13/04/2004 Nam Đắk Nông Kinh 0398937885

728 15 11A9 Lương Thị Thu Hường 26/12/2005 Nữ Thanh Hóa Mường 0332862350

729 16 11A9 Nguyễn Đức Khang 09/07/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0344873573

730 17 11A9 Hà Duy Khánh 11/09/2004 Nam Đắk Nông Thái 0332595887

731 18 11A9 Nguyễn Trung Kiên 01/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0812627760

732 19 11A9 Nông Thị Kiều 26/11/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0354746006

733 20 11A9 La Thị Lan 27/10/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0365630894

734 21 11A9 Lục Thị Lê 02/10/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0337133384

735 22 11A9 Lương Thị Phương Linh 04/02/2005 Nữ Nam Định Kinh 0358469760

736 23 11A9 Phạm Thị Thùy Linh 05/12/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0385815581

737 24 11A9 Đoàn Thanh Long 01/10/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0978161280

738 25 11A9 Lò Thị Bích Mai 04/11/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0866824647

739 26 11A9 Đậu Thị Thúy Nga 24/10/2005 Nữ Nghệ An Kinh 0978639996

740 27 11A9 Phan Lê Nguyên 12/04/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0942024211

741 28 11A9 Bùi Thị Quỳnh Như 13/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0967279473

742 29 11A9 Nguyễn Hữu Đức Nie 01/08/2003 Nam Đắk Nông Êđê 0365444365

743 30 11A9 Bùi Thị Kiều Oanh 21/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0378717366

744 31 11A9 Bùi Tiến Phát 19/07/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0362274441

745 32 11A9 Lang Văn Quân 19/01/2004 Nam Đắk Nông Thái 0388835457

746 33 11A9 Đàm Thị Thảo 19/07/2004 Nữ Đắk Nông Nùng 0387590485

747 34 11A9 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0359880373

748 35 11A9 Nguyễn Hữu Thắng 29/10/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0978165570

749 36 11A9 Đào Thị Thơ 23/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0967543242

750 37 11A9 Nông Khang Tiến 19/12/2005 Nam Đắk Nông Tày 0819563377

751 38 11A9 Phạm Thị Thùy Trang 16/05/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0375834006

752 39 11A9 Hoàng Văn Trường 04/10/2005 Nam Đắk Nông Tày 0395550076
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